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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng Viêm da nổi cục cho đàn Trâu, bò và tiêm phòng 

 Vac xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 

 

 I. KẾ HOẠCH: 

Thực hiện Kế hoạch số 09 /KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của 

UBND huyện Nông Cống về việc Tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 

1 năm 2023. Để thực hiện tốt công tác tiêm phòng các loại vác xin phòng bệnh cho 

đàn  gia súc, gia cầm và đàn chó mèo đạt kế hoạch đề ra, chủ động bảo vệ đàn con 

nuôi trước các loại bệnh truyền nhiểm nguy hiểm theo quy định. UBND xã xây 

dựng kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2023 với các nội dung sau: 

1. Mục đích:  

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm có khả năng đề kháng với 

các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra, ổn định và phát triển sản xuất chăn nuôi trên 

địa bàn xã. 

- Nâng cao trách nhiệm và nhận thức của người chăn nuôi trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, 

an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân và phát triển 

kinh tế, xã hội của xã 

 2. Yêu cầu: 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật chăn nuôi, luật Thú y và các 

văn bản hướng dẫn thi hành luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 

hướng dẫn của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về công tác tiêm phòng vắc-xin gia súc, 

gia cầm. 

- Tổ chức thực hiện có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, 

các ngành và huy động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện kế 

hoạch tiêm phòng; đảm bảo 100% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm được tiêm vắc-

xin phòng bệnh. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình tiêm phòng 

3. Thời gian tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm: 

- Tiêm Vắc-xin phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò: Tiêm đồng 

loạt trên địa bàn xã vào ngày 17/02/2023. 

- Đối với đàn gia cầm, đàn chó: Ngày 16/3/2023.  



- Tiêm Vắc xin Tụ huyết trùng, LMLM, Tụ dấu, Dịch tả cho đàn gia súc: 

Ngày 15/3/2023 

Cùng  với đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung liên tục trong 

năm cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng chính và 

số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng.  

3. Đối tượng, chủng loại và mức thu lệ phí tiêm phòng: 

* Đối với đàn lợn (Vắc xin dịch tả và tụ dấu):  

+ Mức thu Vác xin tụ dấu, dịch tả lợn:   15.500 đ/1 con. 

Trong đó:  + Nộp về Trung tâm DVNN  huyện là 12.000 đ/1con,  

+ Chi trả công tiêm phòng tại xã: 3.500 đ/con. 

* Vắc xin Tụ huyết trùng Trâu, bò và LMLM type O: 

Mức thu là:   36.000đ/con  

Trong đó:  + Nộp trực tiếp về Trung tâm DVNN huyện: 31.000đ/con 

   + Chi trả công tiêm phòng tại xã: 5.000đ/con. 

* Vắc xin viêm da nổi cục: 

Mức thu là:  43.000đ/con  

Trong đó:  + Nộp trực tiếp về Trung tâm DVNN huyện: 40.000đ/con 

   + Chi trả công tiêm phòng tại xã: 3.000đ/con. 

* Vắc xin phòng dại  đàn chó, mèo: 

Mức thu:  21.500 đ/con  

Trong đó:  - Nộp trực tiếp về Trung tâm DVNN huyện: 17.500đ/con  

- Chi trả công tiêm phòng tại xã: 4.000đ/con.  

* Đối với đàn gia cầm: 

Mức thu tiêm phòng vác xin Cúm gia cầm:  

Mức thu: 850đ/liều  

Trong đó:  - Nộp trực tiếp về Trung tâm DVNN huyện: 650đ/liều  

- Chi trả công tiêm phòng tại xã: 200đ/liều. 

* Vắc xin lở mòng long mong type O: 

Mức thu là:  27.200đ/con  

Trong đó:  + Nộp trực tiếp về Trung tâm DVNN huyện: 23.700/con 

   + Chi trả công tiêm phòng tại xã: 3.500đ/con. 

4. Công tác giám sát, phương tiện dịch vụ tiêm phòng: 

Phương tiện , dụng cụ, hóa chất và bảo hộ lao động được chuẩn bị đầy đủ 

trước khi tiêm phòng. UBND xã, ban chỉ đạo xã yêu cầu cán bộ thú y có kế hoạch 

mua sắm bổ sung trang thiết bị vật tư, hóa chất, bảo hộ lao động đáp ứng yêu cầu 

công tác tiêm phòng theo quy định. Đồng thời cung ứng đủ Vác xin cho các thôn và 

cử cán bộ theo dõi, giám sát, xử lý khi có sự cố xảy ra, đề nghị các thôn thường 



xuyên báo cáo tiến độ tiêm phòng về UBND xã ( Qua cán bộ thú y, thư ký ban chỉ 

đạo) để có kế hoạch chỉ đạo kịp thời. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Phân công BCĐ các thành viên  và cán bộ chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo cập nhật 

công tác tiêm phòng các thôn. Lập thành 02 bản số lượng, chủng loại nộp về 

UBND xã 01 bản, lưu ở thôn 01 bản. 

Tiêm Vác xin phòng bệnh gia súc, là biện pháp quan trọng trong công tác 

phòng chống dịch bệnh góp phần để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, thúc đẩy 

phát triển kinh tế, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. UBND xã yêu cầu BCĐ và các 

ông thôn trưởng, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch 

tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023./. 

 
  Nơi nhận:                           CHỦ TỊCH 

- Phòng NNPTNT huyện (B/c); 

- TT Đảng ủy, TTHĐND xã;           

- Thành viên BCĐ; 

- Trưởng trạm y tế;      

- Thôn trưởng 7 thôn;         

- Lưu: VP.                       Lê Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH NHẬN 

 



 

1. Thôn trưởng 7 thôn  7 bản 

2. Thành viên ban chỉ đạo  21 bản 

3. Lưu: VP  01 bản  
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